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ĐỀ CƯƠNG MÔN: CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học:  
- Tổng số tiết:  45 tiết (03 tín chỉ)
 	    + Lý thuyết: 35 tiết
  	   + Thảo luận: 10 tiết
- Khoa giảng dạy: Văn hóa và Phát triển
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học (không quá 150 từ)
Môn “Cơ sở văn hoá Việt Nam” cung cấp cho học viên hệ cử nhân Chính trị Lào những kiến thức nền tảng và có hệ thống về sự hình thành, đặc trưng và những giá trị cốt lõi của văn hoá Việt Nam. Môn học không chỉ giới thiệu các yếu tố văn hóa truyền thống (tín ngưỡng, phong tục, nghệ thuật, lối sống…) mà còn phân tích sự vận động của văn hoá Việt Nam trong bối cảnh hiện đại, hội nhập quốc tế và quan hệ giao lưu Việt Nam – Lào.
- Nội dung môn học (số lượng bài giảng/chương): Môn học bao gồm có 6 bài.
3. Mục tiêu môn học: 
Môn học trang bị cho người học hệ thống tri thức nền tảng về văn hoá Việt Nam trong tiến trình lịch sử và trong bối cảnh hội nhập hiện nay; giúp lưu học sinh Lào hiểu sâu bản sắc văn hoá Việt Nam, từ đó nâng cao năng lực phân tích, so sánh và vận dụng các giá trị văn hóa vào công tác chính trị – xã hội sau này. Môn học đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết, hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào
3.1. Về kiến thức: Sau khi hoàn thành môn học, người học có khả năng:
- Trình bày được khái niệm văn hoá, cấu trúc văn hoá, chức năng của văn hoá.
- Phân tích được các yếu tố hình thành bản sắc văn hoá Việt Nam: điều kiện tự nhiên – lịch sử, cộng đồng tộc người, giao lưu – tiếp biến văn hoá.
-  Nhận diện và giải thích được giá trị và đặc trưng cơ bản của văn hoá Việt Nam.
- Phân tích quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới
- Hiểu và so sánh được nét tương đồng, khác biệt giữa văn hoá Việt Nam và văn hoá Lào, đặc biệt là sự tương đồng và khác biệt trong đời sống tinh thần, phong tục, tín ngưỡng, quan hệ cộng đồng.
3.2. Về kỹ năng:
Người học được hình thành các kỹ năng:
-  Kỹ năng phân tích - tổng hợp - đánh giá các hiện tượng văn hoá trong thực tiễn.
-  Kỹ năng so sánh, đối chiếu văn hoá Việt Nam và văn hoá Lào để vận dụng vào công tác lãnh đạo, quản lý.
-  Kỹ năng vận dụng tri thức văn hoá vào giải quyết các vấn đề thực tiễn chính trị – xã hội.
-  Kỹ năng trình bày báo cáo, thuyết trình, làm việc nhóm trong quá trình học tập.
3.3. Về thái độ: 
Môn học giúp người học:
- Hình thành thái độ trân trọng, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của hai dân tộc Việt Nam - Lào.
- Tăng cường tinh thần hợp tác, hữu nghị, đoàn kết trong học tập và công tác.
- Có ý thức trách nhiệm trong việc vận dụng tri thức văn hoá vào quá trình hoạch định chính sách và quản lý xã hội khi trở về phục vụ đất nước Lào.

PHẦN II: CÁC BÀI GIẢNG MÔN HỌC
BÀI 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN HÓA VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM
1. Số tiết lên lớp: 10 
2. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
+ Hiểu được Khái niệm về văn hoá.
+ Hiểu được các đặc trưng, cấu trúc của văn hoá.
+ Định vị được không gian và loại hình văn hoá Việt Nam.
+ Hiểu được tiến trình phát triển của nền văn hoá Việt Nam
- Về kỹ năng: 
+  Phân tích được một số hiện tượng văn hoá dựa trên cấu trúc và chức năng.
+  Thảo luận nhóm, trình bày được khái niệm và đặc trưng của văn hoá Việt Nam.
+ Định vị được không gian và loại hình văn hoá Việt Nam.
+ So sánh được điểm tương đồng - khác biệt trong cách hiểu về văn hoá giữa Việt Nam và Lào.
- Về thái độ/tư tưởng:
- Hình thành thái độ tôn trọng sự đa dạng văn hoá và nhận thức được chức năng của văn hoá trong quản lý xã hội.
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 
+ Trình bày được khái niệm văn hoá, đặc trưng cơ bản, cấu trúc của văn hoá.
+ Hiểu và phân tích được loại hình văn hoá Việt Nam; không gian, thời gian và các giai đoạn phát triển của văn hoá Việt Nam. 
	- Phân tích một hiện tượng văn hoá thực tiễn dựa trên những lý luận về văn hoá.
- Nhận diện các yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển của văn hoá.
- Nhận thức được giá trị của quá trình kế thừa và chọn lọc trong phát triển văn hoá.

	Tự luận; Trắc nghiệm hoặc vấn đáp.

	- Về kỹ năng:
+ Vận dụng các khái niệm và cấu trúc văn hoá để phân tích một hiện tượng văn hoá đơn giản.
+ Thảo luận, trình bày quan điểm cá nhân về khái niệm văn hoá và cách tiếp cận văn hoá.
+ Sử dụng sơ đồ, timeline để trình bày quá trình phát triển văn hoá.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Thể hiện thái độ tôn trọng giá trị đa dạng văn hoá. 
+ Nhận thức đúng đắn về giá trị của quá trình kế thừa và chọn lọc trong phát triển văn hoá.
	
	


4. Tài liệu học tập 
    - Tài liệu phải đọc 
       1. Trần Ngọc Thêm (2025) – Cơ sở văn hoá Việt Nam (NXB Giáo dục); Chương 1/ trang 20-65.
       2. Trần Quốc Vượng (2006) - Cơ sở văn hóa Việt Nam – NXB Giáo dục.
    - Tài liệu tham khảo
1. Trần Ngọc Thêm (2021) – Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam – (NXB Tổng hợp TPHCM)
2. Đảng cộng sản Việt Nam (2026) - Số 80-NQ/TW-Nghị quyết của Bộ chính trị về “Phát triển văn hoá Việt Nam”
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Văn hoá là gì?
	1.1. Khái niệm văn hoá.
- UNESCO: ‘Văn hóa là tổng thể sống động các hoạt động và sáng tạo trong quá khứ và trong hiện tại. Qua các thế kỷ, hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên một hệ thống các giá trị, các truyền thống và thị hiếu - những yếu tố xác định đặc tính riêng của mỗi dân tộc”[footnoteRef:1] [1:  Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.78,126.] 

 => Văn hóa như là một hệ thống các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo, tích lũy trong hoạt động thực tiễn hướng con người đến Chân - Thiện - Mỹ.
1.2. Cấu trúc văn hoá: Các thành tố chính trong cấu trúc văn hóa:
- Văn hóa nhận thức (Văn hóa phi vật thể): Bao gồm tri thức, kinh nghiệm, niềm tin, giá trị, tư tưởng, tín ngưỡng, đạo đức, luật lệ, phong tục tập quán.
- Văn hóa vật chất (Văn hóa vật thể): Là sản phẩm hữu hình của văn hóa như nhà cửa (nhà rông, chùa, đình), phương tiện đi lại, trang phục, công cụ sản xuất.
- Văn hóa tổ chức cộng đồng: Bao gồm các thiết chế xã hội, cách thức con người tổ chức đời sống tập thể, các phong tục, lễ hội, tín ngưỡng.
- Văn hóa ứng xử với môi trường: Cách con người tương tác, giải quyết các vấn đề với môi trường xung quanh và với nhau. 
1.3. Đặc trưng của văn hoá:
- Văn hóa mang tính giá trị: Tính giá trị là đặc trưng quan trọng của văn hóa. 
+ Nếu chia theo mục đích, các giá trị văn hóa có thể được chia thành giá trị vật chất và giá trị tinh thần. 
+ Nếu chia theo ý nghĩa, các giá trị văn hóa có thể được chia thành giá trị sử dụng, giá trị đạo đức và giá trị thẩm mỹ.
+ Nếu chia theo thời gian, chúng ta có thể thấy văn hóa có giá trị vĩnh cửu và giá trị nhất thời. 
-  Văn hóa mang tính nhân sinh
	Văn hóa là một hiện tượng xã hội, là sản phẩm của hoạt động thực tiễn của con người. Vì vậy, văn hóa mang tính nhân sinh: VĂN HÓA = TỰ NHIÊN + CON NGƯỜI[footnoteRef:2] [2:  “Cơ sở văn hóa Việt Nam” – Trần Ngọc Thêm] 

- Văn hóa mang tính lịch sử
	Tính lịch sử của văn hóa thể hiện ở chỗ nó bao giờ cũng được hình thành trong một quá trình và được tích lũy qua nhiều thế hệ. Tính lịch sử tạo cho văn hóa một bề dày, một chiều sâu.
	- Văn hoá là gì theo quan niệm của UNESCO, của Hồ Chí Minh, của Đảng CSVN?
- Trong xã hội hiện đại ngày nay, chức năng của văn hoá có bổ sung thêm giá trị gì không? Vì sao?
- Những yếu tố nào ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển văn hoá Việt Nam?
- Những thành tựu của nền văn hoá Việt Nam trong quá trình tiếp biến và giao lưu văn hoá là gì?

	2
	Không gian và loại hình văn hoá Việt Nam được định vị như thế nào?
	2.1. Không gian văn hoá Đông Nam Á được chia thành ba miền và 8 tiểu vùng văn hoá trên toàn lãnh thổ Việt Nam
- Nguồn gốc của không gian văn hóa Việt Nam được xác định là trong địa bàn sinh sống của người Bách Việt.
- Không văn hóa Việt Nma là một hình tam giác với đáy là sông Dương Tử ở phía Bắc, đỉnh cao nhất của hình tam giác này là Đồng bằng sông Cửu Long ở phía Nam. Đây được coi là cái nôi của nền văn minh trồng lúa nước, nghệ thuật đúc đồng mà tác phẩm nổi tiếng là trống đồng Đông Sơn.
- Ba miền và 8 tiểu vùng văn hoá:
+ Miền Bắc: Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Đồng Bằng Sông Hồng
+ Miền Trung: Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên
+ Miền Nam: Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long
2.2. Loại hình văn hoá gốc nông nghiệp
- Việt Nam do ở góc tận cùng phía Đông - Nam nên thuộc loại văn hóa gốc nông nghiệp điển hình:
+ Môi trường sống của các cộng đồng cư dân là môi trường có khí hậu nóng ẩm, nắng lắm, mưa nhiều,... tạo nên những vùng đồng bằng nằm trong lưu vực các con sông lớn.
+ Cư dân sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt: trồng lúa nước
	

	3
	Tiến trình phát triển của văn hoá Việt Nam diễn ra như thế nào?
	Tiến trình phát triển của nền văn hoá Việt Nam trải qua:
3.1. Sáu giai đoạn phát triển
- Giai đoạn văn hoá thời tiền sử
- Giai đoạn văn hoá Văn Lang – Âu Lạc
- Giai đoạn văn hóa thời chống Bắc thuộc
- Giai đoạn văn hóa Đại Việt
- Giai đoạn văn hóa Đại Nam
- Giai đoạn văn hóa hiện đại
 3.2. Ba lớp văn hoá chồng lên nhau
- Lớp văn hóa bản địa
- Lớp văn hóa giao lưu với Trung Hoa và khu vực
- Lớp văn hóa giao lưu với phương Tây và thế giới
	

	4
	
	
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung tự học: Đọc trước các nội dung theo yêu cầu của giảng viên trong tài liệu đã được cung cấp.
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong sau giờ lên lớp theo Đề cương môn học, bài 1.
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Đọc các nội dung trong các tài liệu đã hướng dẫn để phục vụ cho việc tham gia thảo luận.
- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.












BÀI 2 
VĂN HOÁ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI VIỆT
1. Số tiết lên lớp: 05
2. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
+ Hiểu được các thành tố của văn hoá nhận thức.
+ Hiểu được cách nhận thức của người Việt về vũ trụ, thời gian, không gian vũ trụ và con người
- Về kỹ năng: 
+ Giải thích được các đặc điểm cơ bản trong văn hoá nhận thức của người Việt.
+ Phân tích được các tình huống liên quan đến văn hoá nhận thức của người Việt.
- Về thái độ/tư tưởng:
+ Có thái độ khách quan, tôn trọng sự khác biệt về văn hoá nhận thức giữa các cộng đồng và quốc gia.
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 
+ Trình bày được khái niệm văn hoá nhận thức và vị trí của nó trong hệ thống cấu trúc văn hoá.
+  Mô tả được quá trình hình thành văn hoá nhận thức của con người và các yếu tố tác động (tự nhiên, xã hội, giáo dục, tôn giáo – tín ngưỡng, truyền thống) trong văn hoá người Việt.
+ Nhận diện được sự đa dạng của văn hoá nhận thức giữa các cộng đồng, quốc gia và trong bối cảnh toàn cầu hoá
	- Phân tích được các giá trị của văn hoá nhận thức.
-  Phân tích ảnh hưởng của văn hoá nhận thức đối với hành vi con người (qua các ví dụ cụ thể).
- So sánh văn hoá nhận thức của người Việt và người Lào (mức độ khái quát).

	Tự luận; Trắc nghiệm hoặc vấn đáp.

	- Về kỹ năng:
+ Vận dụng các đặc điểm của văn hoá nhận thức để lý giải các hiện tượng xã hội, hành vi cá nhân và giá trị văn hoá khác nhau.
+ So sánh - đối chiếu văn hoá nhận thức giữa Việt Nam - Lào nhằm rút ra bài học trong hợp tác văn hoá.
+ Đánh giá tác động của văn hoá nhận thức đối với quá trình ra quyết định, phong cách lãnh đạo và hoạt động quản lý nhà nước.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Thái độ khách quan, tôn trọng sự khác biệt văn hoá nhận thức giữa các cộng đồng và quốc gia.
+ Chủ động học hỏi những giá trị văn hoá tiến bộ, nhân văn trong hệ thống nhận thức của con người.
	
	


4. Tài liệu học tập 
    - Tài liệu phải đọc 
       1. Trần Ngọc Thêm (2025) – Cơ sở văn hoá Việt Nam (NXB Giáo dục); Chương 2/ trang 71-104.
       2. Trần Quốc Vượng (2006) - Cơ sở văn hóa Việt Nam – NXB Giáo dục.
    - Tài liệu tham khảo
1. Trần Ngọc Thêm (2021) - Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam - (NXB Tổng hợp TPHCM)
2. Đảng cộng sản Việt Nam (2026) - Số 80-NQ/TW-Nghị quyết của Bộ chính trị về “Phát triển văn hoá Việt Nam”
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Triết lý của người Việt về bản chất, cấu trúc, không gian, thời gian của vũ trụ như thế nào?
	1.1. Bản chất vũ trụ: Triết lý Âm – Dương:
- Triết lí Âm - Dương có nguồn gốc phương Nam gắn với nền văn hoá gốc nông nghiệp.
- Việc hợp nhất hai cặp “Mẹ- Cha” và “Đất - Trời” chính là sự khái quát hóa đầu tiên trên con đường dẫn tới triết lí Âm - Dương.
- Hai quy luật của Triết lí Âm- Dương: “Không có gì hoàn toàn âm hoặc hoàn toàn dương, trong dương có âm và trong âm có dương”; “Âm và Dương luôn gắn bó mật thiết, vận động và chuyển hóa cho nhau: âm cực sinh dương, dương cực sinh âm”.
1.2. Cấu trúc không gian vũ trụ: Tam tài – Ngũ hành: 
- Từ triết lí Âm - Dương, với lối tư duy tổng hợp, người phương Đông đã sớm nhận ra rằng các cặp “Trời - Đất”, “Trời - Người”, “Đất - Người” không tồn tại riêng lẻ mà ở trong một mối quan hệ gắn bó với nhau tạo nên một hệ thống gồm ba thành tố: Thiên - Địa - Nhân (Trời - Đất - Người). Đó chính là cơ sở đầu tiên của việc hình thành thuyết Tam Tài.
- Theo người xưa, bộ ba này đã làm nên cấu trúc không gian của vũ trụ: Trời ở phía trên, Đất ở phía dưới và Người ở giữa.
- Từ triết lí Âm- Dương, rồi đến Tam Tài, người xưa nhận thấy rằng, trong vũ trụ, con người luôn đứng ở giữa (Trung ương) và xung quanh con người là bốn phương: Bắc, Nam, Đông, Tây. Mỗi phương sẽ tiếp nhận một Hành tương ứng: phương Bắc - hành Thủy, phương Nam - hành Hỏa, phương Đông - hành Mộc, phương Tây - hành Kim và Trung ương - hành Thổ. Năm yếu tố này chính là cấu trúc của vũ trụ, gọi chung là Ngũ hành. Ngũ hành quan hệ với nhau vừa tương sinh, vừa tương khắc.
1.3. Triết lý thời gian vũ trụ: Lịch âm – dương; Hệ  Can – Chi:
- Lịch pháp: Có 3 loại lịch:
+ Lịch thuần dương: Loại lịch này phát sinh từ vùng văn hóa sông Nin (Ai Cập vào khoảng 3.000 năm trước công nguyên. Lịch thuần dương dựa trên chu kỳ chuyển động của mặt trời và mỗi năm có 365,25 ngày.
+ Lịch thuần âm: Loại lịch này phát sinh từ vùng văn hóa Lưỡng Hà. Lịch thuần âm dựa trên chu kỳ chuyển động của mặt trăng và mỗi năm có 354 ngày. 
+ Lịch âm dương: Loại lịch này là sản phẩm của lối tư duy tổng hợp, kết hợp cả chu kỳ của mặt trăng lẫn chu kỳ của mặt trời. Thực tế, đây chính là loại lịch của cư dân Nam Á mà chúng ta vẫn quen gọi là lịch âm. Loại lịch này cho phép điều chỉnh để các lịch âm dương phù hợp với nhau bằng cách đặt tháng nhuận.
- Hệ Can – Chi: xác định thứ tự và gọi tên các đơn vị thời gian:
+ Hệ can gồm 10 yếu tố là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.
+ Hệ chi gồm 12 yếu tố là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.
	- Văn hoá nhận thức là gì? Hãy nêu hiểu biết ban đầu của mình về khái niệm này.
- Theo Đ/C, những yếu tố nào ảnh hưởng đến cách con người nhận thức thế giới?
- Hãy nêu một ví dụ về sự khác biệt trong nhận thức giữa các cộng đồng/ quốc gia mà Đ/C từng thấy.
- Theo Đ/C, văn hoá có ảnh hưởng đến hành vi con người không? Vì sao?
- So sánh sự tương đồng và khác biệt trong văn hoá nhận thức của người Lào và người Việt về: Vũ trụ, tự nhiên, con người.

	2
	Triết lý nhận thức về con người của người Việt như thế nào?
	2.1. Nhận thức về con người tự nhiên
- Con người tự nhiên như một mô hình Âm Dương Ngũ Hành
- Vì vũ trụ cấu trúc theo Ngũ hành nên cơ thể con người cũng thế: Cơ thể con người được chia thành 5 tạng (thận, tim, gan, phổi, lá lách), 5 phủ (bàng quang, ruột non, mật, ruột già, dạ dày), 5 giác quan (tai, lưỡi, mắt, mũi, miệng),... 
- Các bộ phận cơ thể có quan hệ tương sinh và tương khắc giống như quan hệ ngũ hành. 
Đông y học khẳng định rằng sở dĩ con người có bệnh là do mất quân bình âm dương hoặc nảy sinh quan hệ tương khắc trong ngũ hành; vì vậy, khi đã xác định được nguyên nhân thì tìm cách điều trị.
- Thuốc chữa bệnh trước đây được người Việt sử dụng chỉ bao gồm toàn là cây, cỏ, hoa, trái vốn lấy từ thiên nhiên- môi trường sống của con người. 
2.2. Cách nhìn cổ truyền về con người xã hội:
- Đối với từng cá nhân trong xã hội, việc quy hành được thực hiện dựa vào mối liên hệ dễ thấy là thời điểm ra đời của mỗi con người để xác định theo hệ can chi. Trên cơ sở đó, những đặc trưng của mỗi hành sẽ được gán cho cá nhân tương ứng với nó. 
- Mối quan hệ của con người trong xã hội sẽ được xác định theo các luật tương tác (luật tương sinh, tương khắc) giữa các hành.
- Các quy luật tương sinh, tương khắc thậm chí được phổ biến ngay nội bộ các chi, các can với các luật “tam hợp”, “tứ xung” để áp dụng vào việc xem xét mối quan hệ giữa những người ứng với các can, chi, hành ấy trong quan hệ bạn bè, hôn nhân
	

	3
	Hãy so sánh sự tương đồng và khác biệt trong văn hoá nhận thức của người Lào và người Việt về: Vũ trụ, tự nhiên, con người?
	Học viên có thể lựa chọn phân tích sự giống nhau và khác nhau của 1 hoặc nhiều lĩnh vực thuộc về văn hoá nhận thức của 2 quốc gia và lý giải về sự tương đồng và khác biệt đó. Từ đó rút ra nét tương đồng và khác biệt của hai nền văn hoá và lý giải về sự tương đồng và khác biệt của văn hoá hai nước.
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung tự học: Đọc trước các nội dung theo yêu cầu của giảng viên trong tài liệu đã được cung cấp.
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong sau giờ lên lớp theo Đề cương môn học, bài 2.
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Đọc các nội dung trong các tài liệu đã hướng dẫn để phục vụ cho việc tham gia thảo luận.
- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.







BÀI 3
VĂN HOÁ TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG TẬP THỂ
1. Số tiết lên lớp: 05 
2. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
+ Trình bày được khái niệm văn hoá tổ chức đời sống tập thể.
+ Nhận diện các mô hình tổ chức đời sống tập thể truyền thống và hiện đại.
+  Phân tích vai trò của văn hoá tập thể đối với sự ổn định và phát triển xã hội.
- Về kỹ năng: 
+  Biết vận dụng lý thuyết để phân tích hành vi nhóm, tổ chức, cơ quan.
+  So sánh các giá trị trong văn hoá tổ chức cộng đồng giữa Việt Nam – Lào.
- Về thái độ/tư tưởng:
+  Hình thành ý thức tôn trọng tập thể, tuân thủ nguyên tắc chung.
+  Phát triển tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 
+ Phân tích được các giá trị truyền thống chi phối đời sống tập thể của người Việt
+ Mô tả các thiết chế văn hoá truyền thống trong đời sống tập thể.
+ Hiểu được sự biến đổi của đời sống tập thể trong bối cảnh hiện đại
	- Phân tích được giá trị văn hoá tổ chức đời sống tập thể.
- So sánh được sự tương đồng và khác biệt trong đời sống văn hoá tập thể Việt Nam - Lào.
- Vận dụng các kiến thức đã học để đề xuất các giải pháp tăng cường đoàn kết cộng đồng.

	Tự luận; Trắc nghiệm hoặc vấn đáp.

	- Về kỹ năng:
+ Nhận diện và phân tích tình huống văn hoá trong tổ chức đời sống tập thể.
+ So sánh văn hoá đời sống tập thể của Việt Nam và Lào
+ Vận dụng kiến thức để đề xuất cách tăng cường đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Có thái độ tôn trọng sự đa dạng văn hoá của các cộng đồng
+ Có ý thức kế thừa và phát huy giá trị tốt đẹp của văn hoá tổ chức đời sống tập thể trong công tác sau này.
	
	


4. Tài liệu học tập 
    - Tài liệu phải đọc 
       1. Trần Ngọc Thêm (2025) – Cơ sở văn hoá Việt Nam (NXB Giáo dục); Chương 3/ trang 111-147.
       2. Trần Quốc Vượng (2006) - Cơ sở văn hóa Việt Nam – NXB Giáo dục.
    - Tài liệu tham khảo
1. Trần Ngọc Thêm (2021) – Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam – (NXB Tổng hợp TPHCM)
2. Đảng cộng sản Việt Nam (2026) - Số 80-NQ/TW-Nghị quyết của Bộ chính trị về “Phát triển văn hoá Việt Nam”
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Các tổ chức nông thôn ở Việt Nam và đặc trưng cơ bản của làng xã Việt Nam truyền thống như thế nào? 
	1.1. Tổ chức nông thôn:
- Tổ chức nông thôn theo huyết thống: Gia đình và Gia tộc.
-  Theo huyết thống: Gia đình, gia tộc (dòng họ).
- Theo địa bàn cư trú: Xóm, Làng.
- Theo truyền thống nam giới: Giáp (tổ chức theo độ tuổi, cùng giới tính).
- Theo nghề nghiệp/sở thích: Phường, Hội 
- Theo đơn vị hành chính: Thôn, Xã. 
1.2. Đặc trưng cơ bản của làng xã Việt Nam
- Tính Cộng đồng (Đồng nhất):
+ Biểu tượng cho tính cộng đồng của làng xã Việt Nam: Cây đa, giếng nước, sân đình.
- Tính Tự trị (Khác biệt): 
+ Biểu tượng truyền thống cho tính tự trị của làng quê Việt Nam là hình ảnh lũy tre. Lũy tre bao quanh làng khiến làng quê Việt Nam giống như một vương quốc nhỏ. Làng nào ở Việt Nam cũng có hương ước (quy định, luật lệ riêng của làng). Truyền thống “phép vua thua lệ làng” chính là một quy luật thể hiện quan hệ dân chủ đặc biệt giữa nhà nước phong kiến với làng xã Việt Nam.
=>Sự kết hợp: Hai đặc trưng này tồn tại song song, tạo nên sức mạnh nội tại và bản sắc độc đáo của làng xã Việt Nam truyền thống. 
	- Theo Đ/C, “tập thể” nghĩa là gì?
- Trình bày các đặc trưng cơ bản của văn hoá tổ chức đời sống tập thể.
-  Phân tích vai trò của tập thể trong việc hình thành nhân cách con người.
- So sánh văn hoá tập thể của Việt Nam và Lào ở một vài đặc điểm cụ thể.
- Trong môi trường cơ quan nhà nước, văn hoá tổ chức tập thể có ý nghĩa gì?
- Nêu một tình huống xung đột trong tập thể và đề xuất cách giải quyết dựa trên văn hoá tập thể.

	2
	Văn hoá tổ chức của Việt Nam như thế nào?
	2.1. Từ làng đến nước và việc quản lý xã hội
- Nước là đơn vị hành chính quan trọng thứ hai sau làng. Sau làng thì đến nước. Người Việt Nam có từ ghép "làng nước".
- Nước là sự mở rộng của làng. Chức năng của nước cũng giống như chức năng của làng - đối phó với môi trường tự nhiên và đổi phó với môi trường xã hội - chỉ có quy mô là khác nhau: 
        + Đối phó với môi trường tự nhiên ở phạm vi làng là liên kết lại để sản xuất cho kịp thời vụ, thì ở phạm vi quốc gia là chống thiên tai, đặc biệt là đối phó với lã lụt.
        + Đối phó với môi trường xã hội, ở cấp độ làng dó là chống trộm cướp, trong phạm vi quốc gia là chống giặc ngoại xâm.
- Việc đấu tranh chống ngoại xâm đòi hỏi phải có tỉnh thân doàn kết toàn đân và ý thức độc lập dân tộc. Ý thức độc lập dân tộc và tinh thần yêu nước mãnh liệt từ đó mà ra.
2.2. Nước với truyền thống dân chủ của văn hoá nông nghiệp
- Đứng dầu nước là vua. Vua Việt Nam không phải là ông "con trời" (Thiên tử) xa lạ như ở Trung Hoa, mà là ehz mẹ của muôn dân.
- Tính dân chủ trong việc tổ chức quốc gia Việt Nam cũng bộc lộ qua truyền thống lãnh đạo tập thể.
- Quan hệ tình cảm và tinh thần dân chủ còn thể hiện rõ cả trong luật pháp. Người dân nông nghiệp nên ý thức pháp luật rất kém: Luật chủ yếu trong phạm vi quốc gia: làng xã thì sống theo lệ. Tính tự trị mạnh của "đất lề, quê thói", khiến cho phép vua cũng thua lệ làng.
- Truyền thống dân chủ nông nghiệp còn thể hiện trong việc tuyển chọn người vào bộ máy quan lại. Ở Việt Nam việc tuyển chọn quan lại được tiến hành thco con đường thi cử dân chủ. Con nhà nghèo nhờ thông minh chăm chỉ mà thi đỗ trạng nguyên thì một bước có thể trở thành người có quyền thế nhất nhì trong triều đình.
- Truyền thống văn hóa nông nghiệp trọng văn nên trong xã hội, kẻ sĩ được coi trọng nhất. Theo hàng dọc, dân được chia thành 4 nghề, đồng thời cũng là 4 bậc thang trong xã hội: SĨ, NÔNG, CÔNG, THƯƠNG.
	

	3
	Sự tương đồng và khác biệt trong văn hoá tổ chức tập thể của hai nước Việt Nam – Lào như thế nào?
	Học viên có thể lấy 1 ví dụ cụ thể trong văn hoá tổ chức tập thể, phân tích so sánh sự giống nhau trong cách tổ chức văn hoá tập thể đó. Từ đó rút ra nét tương đồng và khác biệt của nền văn hoá hai quốc gia Việt Nam - Lào.
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung tự học: Đọc trước các nội dung theo yêu cầu của giảng viên trong tài liệu đã được cung cấp.
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong sau giờ lên lớp theo Đề cương môn học, bài 3.
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Đọc các nội dung trong các tài liệu đã hướng dẫn để phục vụ cho việc tham gia thảo luận.
- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.










BÀI 4
VĂN HOÁ TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN
1. Số tiết lên lớp: 10 
2. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
+ Trình bày được khái niệm văn hoá tổ chức đời sống cá nhân.
+ Phân tích được nội dung cốt lõi của đời sống cá nhân: tín ngưỡng, phong tục, văn hoá giao tiếp, nghệ thuật
+ Nhận diện được đặc trưng văn hóa trong tổ chức đời sống cá nhân của người Việt.
- Về kỹ năng: 
+ Phân tích và đánh giá một hành vi/lối sống cá nhân dưới góc độ văn hoá.
+ So sánh tổ chức đời sống cá nhân của Việt Nam và Lào.
+ Vận dụng kiến thức để xây dựng lối sống cá nhân khoa học, chuẩn mực.
- Về thái độ/tư tưởng:
+ Thái độ tôn trọng sự đa dạng trong lối sống cá nhân và tránh định kiến.
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Trình bày đúng khái niệm văn hoá tổ chức đời sống cá nhân, bao gồm: tín ngưỡng, phong tục, giao tiếp và nghệ thuật.
+ Phân tích được nội dung cốt lõi của văn hoá tổ chức đời sống cá nhân, chỉ ra các giá trị, chuẩn mực và thói quen của người Việt.
+ Nhận diện được các đặc trưng văn hóa trong lối sống cá nhân của người Việt
	- Phân tích nội dung cốt lõi của văn hoá tổ chức đời sống cá nhân, chỉ ra các giá trị, chuẩn mực và thói quen của người Việt
- Phân tích được những biến đổi trong đời sống cá nhân của người Việt hiện nay và ảnh hưởng của hiện đại hoá – toàn cầu hoá
- So sánh văn hoá tổ chức đời sống cá nhân của người Việt và người Lào, từ đó rút ra bài học vận dụng.
	Tự luận; Trắc nghiệm hoặc vấn đáp.

	- Về kỹ năng:
+ Phân tích và đánh giá hành vi, thói quen trong đời sống cá nhân dưới góc độ văn hoá.
+ So sánh được những nét tương đồng và khác biệt giữa đời sống cá nhân của người Việt và người Lào.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Thái độ tôn trọng sự đa dạng lối sống cá nhân, không áp đặt hay định kiến
	
	


4. Tài liệu học tập 
    - Tài liệu phải đọc 
       1. Trần Ngọc Thêm (2025) – Cơ sở văn hoá Việt Nam (NXB Giáo dục); Chương 4/ trang 151-207.
       2. Trần Quốc Vượng (2006) - Cơ sở văn hóa Việt Nam – NXB Giáo dục.
    - Tài liệu tham khảo
1. Trần Ngọc Thêm (2021) – Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam – (NXB Tổng hợp TPHCM)
2. Đảng cộng sản Việt Nam (2026) - Số 80-NQ/TW-Nghị quyết của Bộ chính trị về “Phát triển văn hoá Việt Nam”
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Phong tục và tín ngưỡng tiêu biểu của người Việt là gì?
	1.1. Tín ngưỡng:
* Phồn thực
- Việc thờ cơ quan sinh dục nam nữ được gọi là thờ sinh thực khí (sinh = đẻ, thực = nảy nở, khí = công cụ). Đây là hình thái đơn giản của tín ngưỡng phồn thực, nó phổ biến ở các nền văn hóa nông nghiệp trên thế giới.
- tục thờ hành vi giao phối, tạo nên một dạng tín ngưỡng phồn thực độc đáo, đặc biệt phổ biến ở khu vực Đông Nam Á.
* Sùng bái tự nhiên:
+ Thờ các nữ thần:
- Bà Trời, Bà Đất, Bà Nước là những nữ thần cai quản các hiện tượng tự nhiên quan trọng nhất.
- Bà Mây, Bà Mưa, Bà Sấm, Bà Chớp là những vị thần liên quan trực tiếp đến sự phát triển của nông nghiệp. Các nữ thần Mây, Mưa, Sấm, Chớp này đã được Phật giáo làm thành hệ thống Tứ pháp và thờ ở nhiều nơi.
- Thờ 12 nữ thần có trách nhiệm coi sóc việc sinh nở: mười hai Bà Mụ
+ Thờ các con vật: Thờ Rồng - Phượng gắn với nguồn gốc người Việt.
* Sùng bái con người:
- Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.
- Thờ Thổ Công
- Thờ Thành Hoàng làng
- Thờ Tứ bất tử
1.2. Phong tục:
* Hôn nhân:
- Hôn nhân phải gắn với quyền lợi của tập thể gia đình, gia tộc: hôn nhân là một công cụ duy nhất để duy trì nòi giống và phát triển nguồn nhân lực: Lựa chọn gia đình, dòng tộc, môn đăng hộ đối; 
- Hôn nhân phải gắn với quyền lợi của làng xã: hôn nhân phải gắn với sự ổn định của làng xã nên khi chọn vợ chọn chồng phải là người cùng làng.
- Khi các quyền lợi của tập thể cộng đồng đã được tính đến và đáp ứng cả rồi, lúc ấy người ta mới lo đến những NHU CẦU RIÊNG TƯ
* Tang ma: 
- Trong việc tang ma, người Việt Nam bị giằng kéo giữa hai thái cực: Một mặt là quan niệm có tính triết lí cho rằng sau khi chết, linh hồn sẽ về nơi "thế giới bên kia" nên việc tang ma được xem như việc đưa tiễn; mặt khác là quan niệm trần tục coi chết là hết nên việc tang ma là việc xót thương.
- Phong tục tang lễ của ta thấm nhuần rất sâu sắc tinh thần triết lí âm dương Ngũ hành: 
+ Tang lễ Việt Nam truyền thống dùng màu trắng là màu của hành Kim (hướng tây) theo Ngũ hành. 
+ Nơi để mồ mả của người Việt và người dân tộc thường là hướng Tây của làng.
+ Theo triết lí âm dương, mọi thứ liên quan đến người chết (âm) đều phải là số chẵn: Lạy trước linh cữu thì phải lạy 2 hoặc 4 lạy.
* Lễ Tết:
- Lễ tết được phân bố theo thời gian trong năm, chúng đan xen vào các khoảng trống trong lịch thời vụ.
- Lễ tết gồm có hai phần là Lễ (cúng tổ tiên) và Tết (ăn uống bù vào những lúc làm việc vất vả).
- Trong năm, quan trọng nhất là Tết Nguyên Đán.
- Nếu lễ hội là hệ thống phân bố theo không gian. Lễ hội có phần lễ và phần hội.
+ Phần Lễ mang ý nghĩa tạ ơn và cầu xin thần linh bảo trợ cho cuộc sống của mình. Phần Hội gồm các trò vui chơi giải trí hết sức phong phú.
+ Có ba loại lễ hội: Lễ hội liên quan đến cuộc sống trong quan hệ với môi trường tự nhiên; lễ hội liên quan đến cuộc sống trong quan hệ với môi trường xã hội và lễ hội liên quan đến đời sống cộng đồng 
=> Lễ Tết và lễ hội đều là sự tổng hợp uyển chuyển của cái linh thiêng (lễ) và cái trần thế (Tết, hội), nhưng lễ Tết thiên về vật thật (ăn), còn lễ hội thiên về tinh thần (chơi): “ăn Tết”, nhưng “chơi hội”. Lễ Tết đóng (giới hạn trong mỗi gia đình), còn lễ hội mở (lôi cuốn mọi người tìm đến).
	- Đ/C hiểu thế nào là “tổ chức đời sống cá nhân”? Kể tên 1 giá trị truyền thống của người Lào ảnh hưởng đến lối sống cá nhân.
-  Trình bày các nội dung cốt lõi của văn hoá tổ chức đời sống cá nhân.
- Phân tích 1 đặc trưng của lối sống người Việt mà Đ/C thấy nổi bật.
-  Đời sống cá nhân hiện nay thay đổi như thế nào dưới tác động của công nghệ?




	2
	Các đặc trưng tiểu biểu của văn hoá - nghệ thuật ngôn từ của người Việt là gì?
	2.1. Văn hoá giao tiếp
- Xét về thái độ đối với việc giao tiếp, người Việt Nam là vừa thích giao tiếp, lại vừa rất rụt rè: 
- Người Việt Nam lấy sự hài hòa âm dương làm trọng nhưng vẫn thiên về âm hơn, thì trong cuộc sống, người Việt Nam sống có lí có tình nhưng vẫn thiên về tình hơn: Một bồ cái lí không bằng một tí cái tình... 
- Do tính cộng đồng, với đối tượng giao tiếp, người Việt Nam có thói quen ưa tìm hiểu, quan sát, đánh giá... Thói quen ưa tìm hiểu này khiến cho người nước ngoài có nhận xét là người Việt Nam hay tò mò.
- Về cách thức giao tiếp, người Việt Nam ưa sự tế nhị, ý tứ và trọng sự hòa thuận.
- Hệ thống nghi thức lời nói phong phú: đại từ nhân xưng phong phú, danh từ chỉ quan hệ họ hàng đa dạng và có xu hướng lấn át đại từ nhân xưng.
2.2. Nghệ thuật ngôn từ của người Việt Nam
 - Tính ước lệ cao: người Việt rất thích dùng các con số biểu trưng: “ba mặt một nhời”, “dăm cân gạo”, “mươi quả cam”, “yêu nhau tam tứ núi cũng trèo”,...
- Tính cân xứng, so sánh, tương phản cao tạo ra nên kiểu từ, câu ứng đối: Người Việt thường hay sử dụng thành ngữ, tục ngữ trong giao tiếp. Các thành ngữ, tục ngữ trong tiếng Việt thường được cấu tạo có hai vế đối ứng: “trèo cao, ngã đau”, “ăn vóc, học hay”, “học tài, thi phận”,...
- Giàu tính nhịp điệu: hệ thống thanh điệu tiếng Việt phong phú cộng thêm giọng nói Á Đông của người Việt đã làm cho tiếng Việt giàu tính nhịp điệu.
- Giàu chất biểu cảm: Bên cạnh một từ gốc có sắc thái trung hòa, còn có rất nhiều biến thể với những sắc thái nghĩa biểu cảm (ví dụ như từ “đỏ” trung tính còn có rất nhiều biến thể khác như đỏ au, đỏ loen loét, đỏ rực, đỏ lòm, đỏ hoe,...).
+ Các từ láy mang sắc thái biểu cảm mạnh cũng rất phát triển trong tiếng Việt (ví dụ bên cạnh từ “nhỏ” trung tính còn có rất nhiều biến thể như nhỏ nhoi, nhỏ nhen, nhỏ nhặt, nhỏ nhắn,...
	

	3
	Sự tương đồng và khác biệt trong một số phong tục, tín ngưỡng tiêu biểu của người Lào và người Việt là gì?
	Học viên có thể chọn 1hoặc nhiều phong tục/ tín ngưỡng và phân tích so sánh sự giống nhau và khác nhau của phong tục/ tín ngưỡng đó của hai quốc gia trên cơ sở đó rút ra sự tương đồng và khác biệt của 2 nền văn hoá Lào - Việt. 
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung tự học: Đọc trước các nội dung theo yêu cầu của giảng viên trong tài liệu đã được cung cấp.
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong sau giờ lên lớp theo Đề cương môn học, bài 4.
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Đọc các nội dung trong các tài liệu đã hướng dẫn để phục vụ cho việc tham gia thảo luận.
- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.
















BÀI 5
VĂN HOÁ ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
1. Số tiết lên lớp: 05 
2. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
+ Trình bày đúng khái niệm và ý nghĩa của văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên.
+  Phân tích được những yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến văn hoá Việt Nam.
+  Trình bày được những tác động của môi tự nhiên đến văn hoá 
- Về kỹ năng: 
+ Phân tích văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên của người Việt.
+ So sánh cách văn hoá ứng xử với môi trường của người Việt và người Lào.
+ Phân tích được vai trò của môi trường tự nhiên đối với con người và đề xuất các giải pháp ứng xử đúng mực với môi trường tự nhiên.
- Về thái độ/tư tưởng:
- Tôn trọng, trân trọng môi trường tự nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên.
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Phân tích được đặc điểm môi trường tự nhiên Việt Nam và ảnh hưởng của nó đến đời sống, văn hoá Việt Nam.
+ Trình bày và giải thích được các giá trị văn hoá truyền thống của người Việt trong ứng xử với tự nhiên.
+  Nhận diện được những thách thức môi trường hiện nay và tác động của chúng đối với đời sống xã hội.
	- Phân tích được đặc điểm của môi trường tự nhiên Việt Nam và ảnh hưởng của môi trường tự nhiên đến văn hoá - xã hội.
- Nhận diện được những thay đổi trong văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên trong xã hội hiện nay.
- So sánh văn hoá văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên của người Việt và người Lào.
	Tự luận; Trắc nghiệm hoặc vấn đáp.

	- Về kỹ năng:
+ Phân tích những giá trị văn hoá đặc sắc trong ứng xử với môi trường tự nhiên của người Việt.
+  So sánh được nét tương đồng và khác biệt trong ứng xử với môi trường giữa người Việt và người Lào.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng sự khác biệt trong văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên ở các quốc gia khác nhau.
+ Có ý thức ứng xử đúng và bảo vệ môi trường tự nhiên.
	
	


4. Tài liệu học tập 
    - Tài liệu phải đọc 
       1. Trần Ngọc Thêm (2025) – Cơ sở văn hoá Việt Nam (NXB Giáo dục); Chương 5/ trang 212-246.
       2. Trần Quốc Vượng (2006) - Cơ sở văn hóa Việt Nam – NXB Giáo dục.
    - Tài liệu tham khảo
1. Trần Ngọc Thêm (2021) – Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam – (NXB Tổng hợp TPHCM)
2. Đảng cộng sản Việt Nam (2026) - Số 80-NQ/TW-Nghị quyết của Bộ chính trị về “Phát triển văn hoá Việt Nam”
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Văn hoá ẩm thực của người Việt như thế nào?

	1.1. Quan niệm về ăn và dấu ấn nông nghiệp trong cơ cấu bữa ăn
- Cơ cấu bữa ăn của người Việt mang đậm dấu ấn của truyền thống văn hóa nông nghiệp lúa nước:
+ Đó là một cơ cấu ăn thiên về thực vật. Và trong thực vật thì lúa gạo đứng đầu bảng.
+ Sau lúa gạo thì đến rau quả. Việt Nam có một danh mục rau quả mùa nào thức ấy, phong phú vô cùng. nói đến rau trong bữa ăn Việt Nam không thể không nhắc đến hai món đặc thù là rau muống và dưa cà.
+ Đứng thứ ba trong cơ cấu ăn và đứng đầu hàng thức ăn động vật của người Việt Nam là các loại thuỷ sản.
+ Ở vị trí cuối cùng trong cơ cấu bữa ăn Việt Nam mới là thịt. Phổ biến như thịt gà, lợn (heo),...
+ Đồ uống - hút truyền thống Việt Nam có trầu, cau, thuốc lào, rượu gạo, nước chè, nước vối,... Tất cả hầu hết đều là những sản phẩm cổ truyền của nghề trồng trọt.
1.2. Tính kết hợp trong nghệ thuật ẩm thực cua người Việt.
- Cách chế biến đồ ăn: hầu hết các món ăn Việt Nam đều là sản phẩm của sự pha chế tổng hợp: rau này với rau khác, rau với các loại gia vị, rau quả với cá tôm...
- Cách ăn: mâm cơm của người Việt Nam dọn ra bao giờ cũng có đồng thời nhiều món: cơm, canh, rau, dưa, cá thịt, xào, nấu, luộc, kho... Suốt bữa ăn là cả một quá trình tổng hợp các món ăn.
1.3. Tính cộng đồng và tính mực thước trong nghệ thuật ẩm thực của người Việt:
- Tính cộng đồng đòi hỏi ở con người một thứ văn hóa cao trong ăn uống (ăn trong nồi, ngồi trông hướng): Vì mọi người đều phụ thuộc lẫn nhau nên phải ý tứ khi ngồi và mực thước khi ăn.
- Tính mực thước là biểu hiện của khuynh hướng quân bình âm-dương. Nó đòi hỏi người ăn đừng ăn quá nhanh, quá chậm; đừng ăn quá nhiều, quá ít; đừng ăn hết, đừng ăn còn.
- Tính cộng đồng và tính mực thước trong bữa ăn thể hiện lập trung qua nồi cơm và nén nước mắm:
+ Chủ nhà ngồi đầu nồi phải rất tế nhị và mực thước khi đơm cơm cho khách: không đơm nhiều quá hoặc ít quá vào mỗi bát.
+ Chấm nước mắm phải cho gọn, sạch, không rơi ra ngoài.
	- Theo Đ/C, văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên được hiểu như thế nào?
- Văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên được thể hiện qua những lĩnh vực sinh hoạt nào trong đời sống hằng ngày?
-  Kể tên một số món ăn truyền thống của Lào hoặc Việt Nam gắn với điều kiện tự nhiên (lúa nước, sông Mekong…).
- Trang phục truyền thống của người Lào và người Việt có những đặc điểm gì phù hợp với khí hậu nhiệt đới?
- Nhà ở truyền thống của người Lào hoặc người Việt được xây dựng như thế nào để thích nghi với khí hậu và địa hình?
- Phân tích một món ăn/ một ví dụ về trang phục truyền thống/ một kiểu nhà ở truyền thống/ một loại phương tiện giao thông truyền thống của Lào hoặc Việt Nam để làm rõ sự thích ứng với môi trường tự nhiên.
- So sánh một điểm giống và một điểm khác trong văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên giữa hai quốc gia.
(Yêu cầu với câu hỏi sau giờ lên lớp: Bài tự luận 1- 2 trang A4 hoặc thảo luận nhóm;  Khuyến khích so sánh Việt Nam - Lào, có dẫn chứng từ thực tiễn). 

	2
	Văn hoá trang phục truyền thống của người Việt như thế nào?

	 - Mặc không chỉ để ứng phó với môi trường mà còn có ý nghĩa xã hội rất quan trọng: “Quen sợ dạ, lạ sợ áo”. Mặc trở thành cái không thể thiếu được trong mục đích trang điểm, làm đẹp con người: “Người đẹp về lụa, lúa tốt về phân”. Ăn mặc giúp con người khắc phục những nhược điểm về cơ thể, về tuổi tác: “Nạ dòng trang điểm lại giòn hơn xưa”.
- Người Việt tận dụng các chất liệu có nguồn gốc thực vật- sản phẩm của nghề trồng trọt. Những chất liệu này có đặc điểm là mỏng, nhẹ và rất phù hợp với vùng có khí hậu nhiệt đới nóng, ẩm.
- Trước hết, đó là tơ tằm. Cùng với nghề trồng lúa, nghề tằm tang có từ rất sớm từ thời hậu kì đá mới cách nay khoảng 5.000 năm.
- Từ tơ tằm, người Việt đã dệt nên nhiều loại sản phẩm rất phong phú: tơ, lụa, lượt, là, gấm, vóc, nhiễu, the, đoạn, lĩnh, đũi, địa, nái, sồi, thao, vân,... mỗi loại lại có hàng mấy chục mẫu mã khác nhau.
- Theo chủng loại và chức năng, trang phục gồm có đồ mặc phía trên, đồ mặc phía dưới, đồ đội đầu, đồ đi chân và đồ trang sức; Theo mục đích, có trang phục lao động và trang phục lễ hội;  Theo giới tính, thì có sự phân biệt trang phục nam và trang phục nữ. 
- Cách thức trang phục của người Việt qua các thời đại bị chi phối bởi hai nhân tố chính là: (a) khí hậu nhiệt đới nóng bức và (b) công việc trồng lúa nước.
- Về màu sắc, màu ưa thích là các màu âm tính phù hợp với phong cách truyền thống ưa tế nhị, kín đáo: ở miền Bắc là màu nâu, gụ - màu của đất; Nam Bộ là màu đen, màu của bùn; người xứ Huế thì ưa màu tím trang nhã phù hợp với phong cách đế đô.
- Bên cạnh hai bộ phận chính là đồ mặc trên và dưới (quần áo), trang phục Việt Nam còn có những bộ phận khác không kém quan trọng như thắt lưng, đồ đội đầu, đồ trang sức.
	

	3
	Văn hoá kiến trúc nhà ở và giao thông đi lại của người Việt như thế nào?
	3.1. Ứng phó với thời tiết, khí hậu: nhà cửa, kiến trúc
- Kiến trúc nhà ở của người Việt ra đời từ rất sớm, có thể xuất hiện từ thời vua Hùng dựng nước, cách đây khoảng 4000 năm.
- Trên các trống đồng có thể thấy hình vẽ của hai loại nhà sàn chủ yếu là nhà sàn hình thuyền và hình mai rùa.
- Hầu hết nhà ở nông thôn điển hình đều xây dựng theo kiểu có dãy nhà trên và dãy nhà ngang thường là ba gian hai chái. Có sân trước, vườn sau, có giàn hoa cây cảnh. Bao quanh nhà là những hàng cây được trồng làm hàng rào.
- Hầu hết các ngôi nhà ở nông thôn xưa đều được làm bằng tranh, tre, nứa, lá, gỗ.
- Làng xã Việt Nam có tính quần thể cao, có kiểu kiến trúc đơn giản nhẹ nhàng phù hợp với khí hậu và tập quán của người Việt. 
- Khi làm nhà, người Việt đặc biệt coi trọng việc chọn hướng đất, hướng nhà. Để đối phó với khí hậu nhiệt đới gió mùa thì hầu hết người Việt chọn nhà quay về hướng Nam.
3.2. Ứng phó với khoảng cách: Giao thông
- Xã hội Việt Nam cổ truyền, do bản chất nông nghiệp sống định cư cho nên con người ít có nhu cầu di chuyển; có đi thì đi gần nhiều hơn đi xa. Nhiều cụ già nông thôn suốt đời không hề bước chân ra khỏi làng mình, mặc dù đô thị chỉ cách đó vài cây số => ở Việt Nam trước đây, giao thông, nhất là giao thông đường bộ, thuộc loại lĩnh vật rất kém phát triển.
- Hoạt động đi lại chủ yếu của người nông nghiệp Việt Nam là đi gần - từ nhà ra đồng, từ nhà lên nương.
- Do điều kiện tự nhiên chủ yếu là sông nước nên người Việt đi đường thủy nhiều hơn đi đường bộ. 
- Phương tiện giao thông và chuyên chở trên sông nước ở Việt Nam do vậy mà hết sức phong phú bao gồm tàu, thuyền, ghe, bè, mảng,...
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung tự học: Đọc trước các nội dung theo yêu cầu của giảng viên trong tài liệu đã được cung cấp.
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong sau giờ lên lớp theo Đề cương môn học, bài 5.
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Đọc các nội dung trong các tài liệu đã hướng dẫn để phục vụ cho việc tham gia thảo luận.
-Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.




BÀI 6
VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
1. Số tiết lên lớp: 10 
2. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
+ Phân tích quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ mới
+ Hiểu rõ bối cảnh Đổi mới và hội nhập quốc tế tác động đến văn hóa Việt Nam.
- Về kỹ năng: 
+ Nhận diện những thành tựu, thách thức và vấn đề đặt ra đối với văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập.
+ Vận dụng kiến thức để liên hệ, so sánh với thực tiễn Lào trong xây dựng và phát triển văn hóa hiện nay.
- Về thái độ/tư tưởng:
- Nhận thức trách nhiệm của cá nhân trong gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc trong bối cảnh hội nhập.
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Trình bày được khái quát bối cảnh lịch sử, chính trị, kinh tế – xã hội của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới và hội nhập quốc tế.
+ Mô tả được những đặc điểm cơ bản của văn hóa Việt Nam trong giai đoạn này.
+ Giải thích được vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
	- Trình bày các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách văn hoá cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1986 đến nay.
+ Nhận diện những thành tựu, thách thức và vấn đề đặt ra đối với văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập.
+ Vận dụng kiến thức để liên hệ, so sánh với thực tiễn Lào trong xây dựng và phát triển văn hóa hiện nay.
	Tự luận; Trắc nghiệm hoặc vấn đáp.

	- Về kỹ năng:
+  Phân tích được sự tác động của hội nhập quốc tế đối với văn hóa Việt Nam.
+  So sánh được văn hóa Việt Nam và văn hóa Lào trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+  Hình thành ý thức tôn trọng, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.
+  Có thái độ chủ động, chọn lọc khi tiếp biến các giá trị văn hóa từ bên ngoài.
+  Nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội trong xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
	
	


4. Tài liệu học tập 
    - Tài liệu phải đọc 
       1. Trần Ngọc Thêm (2025) – Cơ sở văn hoá Việt Nam (NXB Giáo dục); trang 338-361.
       2. Đảng cộng sản Việt Nam (2026) - Số 80-NQ/TW-Nghị quyết của Bộ chính trị về “Phát triển văn hoá Việt Nam”
    - Tài liệu tham khảo
1. Trần Ngọc Thêm (2021) – Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam – NXB Tổng hợp TPHCM.
          2. Trần Quốc Vượng (2006) - Cơ sở văn hóa Việt Nam – NXB Giáo dục.
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vị trí, vai trò của văn hoá thời kì đổi mới là gì?
	1.1. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực, nguồn lực nội sinh phát triển bền vững đất nước.
- Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước". 
- Phát triển văn hóa gắn với:
         + Phát triển con người
         + Bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội
1.2. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
- Tiên tiến: phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, tiến bộ, nhân văn
- Đậm đà bản sắc dân tộc: giữ gìn các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam
=> Hội nhập nhưng không hòa tan, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.
1.3. Phát triển con người Việt Nam toàn diện
- Đặt con người vào trung tâm của chiến lược phát triển.
- Chú trọng xây dựng và phát triển:
        + Giáo dục đạo đức.
        + Lối sống văn hóa.
        + Ý thức công dân, trách nhiệm xã hội.
	-   Thời kì đổi mới đất nước ở Việt Nam bắt đầu từ năm nào? Nêu mục tiêu cơ bản của công cuộc đổi mới là gì?
-  Theo Đ/C, văn hóa có vai trò như thế nào trong sự phát triển của một quốc gia?
-  Hội nhập quốc tế là gì? Việt Nam hội nhập quốc tế chủ yếu trên những lĩnh vực nào?
- Kể tên một số giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của Việt Nam mà Đ/C biết.
- Phân tích một hiện tượng văn hóa cụ thể ở Việt Nam hiện nay chịu tác động của hội nhập quốc tế.
-  Phân tích cơ hội và thách thức của hội nhập quốc tế đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam.
-  So sánh một điểm tương đồng và một điểm khác biệt giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Lào trong bối cảnh hội nhập
(Yêu cầu với câu hỏi sau giờ lên lớp: Bài tự luận 1- 2 trang A4 hoặc thảo luận nhóm;  Khuyến khích so sánh với Việt Nam - Lào, có dẫn chứng thực tiễn).


	2
	Toàn cầu hoá và những biến đổi của các giá trị văn hoá Việt Nam thời kì đổi mới như thế nào?
	2.1. Toàn cầu hóa trong bối cảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới
Giao lưu, hợp tác văn hóa toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, đa chiều, thông qua:
        + Truyền thông, internet
        + Du lịch, giáo dục
        + Hợp tác kinh tế và di cư lao động
2.2. Những biến đổi của các giá trị văn hoá Việt Nam 
a. Biến đổi trong hệ giá trị truyền thống
- Một số giá trị truyền thống có xu hướng suy giảm hoặc biến đổi hình thức.
         + Tinh thần cộng đồng
         + Lối sống giản dị
         + Quan hệ gia đình - làng xã
- Tính cá nhân hóa, thực dụng, cạnh tranh gia tăng trong đời sống xã hội.
- Suy giảm một số chuẩn mực đạo đức trong một bộ phận xã hội.
b. Hình thành và phát triển các giá trị văn hoá mới
- Xuất hiện các giá trị văn hoá mới của thời kì hội nhập hiện đại:
         + Năng động, sáng tạo
         + Tôn trọng quyền cá nhân
         + Tư duy mở, hội nhập
- Hình thành những giá trị chuẩn mực con người Việt Nam mới phù hợp với thời kì hội nhập:
        + Chủ động tiếp cận tri thức toàn cầu
        + Thích ứng với môi trường đa văn hóa
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	Những vấn đề đặt ra đối với văn hoá Việt Nam thời kì đổi mới và hội nhập toàn cầu là gì?
	 3.1. Nguy cơ
- Mai một bản sắc văn hóa dân tộc
- Lai căng, sùng ngoại
- Xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại
3.2. Yêu cầu đặt ra
- Phát triển gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam.
- Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.
- Xây dựng hệ giá trị văn hoá, con người Việt Nam thời kỳ mới.
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung tự học: Đọc trước các nội dung theo yêu cầu của giảng viên trong tài liệu đã được cung cấp.
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong sau giờ lên lớp theo Đề cương môn học, bài 6.
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Đọc các nội dung trong các tài liệu đã hướng dẫn để phục vụ cho việc tham gia thảo luận.
- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.

Hà Nội, ngày    tháng 09 năm 2026
TRƯỞNG KHOA
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